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Câu hỏi 1
Dựa vào hình 61-1 và bằng những thông tin thu lượm được để hoàn thiện thông tin dưới đây về chức năng của từng bộ phận:

Cơ quan sản xuất trứng là ................. Mỗi tháng có 1 trứng chín và rụng theo chu kì 28- 32 ngày. Trứng được thu vào ống dẫn trứng qua  ................. Tiếp theo ống dẫn trứng là  .................  nằm ở phía trong bóng đái, nơi đón trứng đã thụ tinh xuống để làm tổ và phát triển thành thai. Tử cung (hay dạ con) thông ………..với nhờ một lỗ ở .................

Phía ngoài, từ trên xuống dưới có…………. tương ứng với dương vật ở nam. Phía dưới là…………. thông với bóng đái, tiếp đến là ……………dẫn vào tử cung.

ĐÁP ÁN

1. Buồng trứng;

2. Phễu dẫn trứng;

3. Tử cung;

4. Âm đạo;

5. Cổ tử cung;

6. Âm vật;

7. Ông dẫn nước tiểu;

8. Âm đạo.

Câu hỏi 2
Chọn thuật ngữ thích hợp ở cột A để điền vào chỗ trống ở cột B (chỉ ghi rõ số thứ tự tương ứng với thuật ngữ đã chọn) ở bảng 61:
Bảng 61. Cấu tạo và chức năng của các bộ phận trong cơ quan sinh dục nữ
[image: image1.jpg]A

~ Budng trimg

. Tircung/ da con

. Ong din trimg
Phéu cia dng dan trimg
Kinh nguyét, hanh kinh

. Su rung trimg

. Ong dan nude tiéu

. Tuyén tién dinh

. Thé vang

B
) ........... o ot 1a mot dudng riéng biet voi am dao.
b) ........... tiét dich nhon dé bdi tron dm dao.

©) Tit cung dugc thong véi .

d) Khi trifmg chin, bao nodn v ra dé trimg thodt ra ngodi, dé 1a

©) Trimg duoe tiép nhan vio éng din trimg thong qua

2) Trimg da duoc thy tinh trong éng dén tring s¢ vira phan
chia, vira di chuyén xudng ........... dé 1am t6 va phat trién

thanh thai.

1) Citng Vi trimg chin, hoocmon budng trimg lim niém mac
cung tro nén x8p va xung huyét, chin bj cho tring thy tinh dén
u trimg khong duoc thy tinh thi

héa sau 14 ngay va I6p niém mac sé bong ra, gay hién tuong

lam 6. s thodi





ĐÁP ÁN

a – 7;      b – 8;      c – 3;      d - 6;      e – 4;      g – 2;      h – 9 + 5

----------------------------------------------------------
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